
 DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ
 HUỲNH THÚC KHÁNG TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XV (2020 - 2021)

 (Kèm theo Quyết định  số         /QĐ-BTC, ngày     /     /2021 của Trưởng ban Tổ chức
 Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XV (2020 - 2021)

Số
TT Tên tác phẩm Tác giả -

Nhóm tác giả Thể loại Đơn vị Giải 
thưởng

Giá trị 
Giải 

thưởng
(đồng)

A- BÁO IN: 
1- Giải Ký báo chí: (Gồm các thể loại: Phóng sự, bút ký, ký sự, ghi chép...): 11 giải

01 Đội “shipper” sinh tồn

 
Nguyễn Văn Cường
(Mạnh Cường)

Phóng sự Báo Thanh Niên Nhất 15.000.000

02 Gió qua miền đất trống Nguyễn Mạnh Thành Công
(Thành Công)

Phóng sự Báo Quảng Nam Nhì 10.000.000

03

Xây dựng “pháo Đài” của 
Đảng ở Biên giới
-Bài 1: “Đỏ mắt” tìm cán 
bộ có trách nhiệm
- Bài 2: Trục xuyên suốt 
lòng tin vơi dân
- Bài 3: Gạt nước mắt ở 
lại với đồng bào
- Bài 4: Nghị quyết trên 
mâm cơm
- Bài 5: Làm mô hình 
trình diễn để dân học tập 
phải làm theo

Hải Luận Phóng sự
VP Đại diện báo 
Biên phòng tại 
tỉnh Khánh Hòa 

Nhì 10.000.000

04 Dai dẳng chuyện... thách cưới Alăng Ngước
(Đăng Nguyên) Phóng sự  Báo 

Quảng Nam Ba 8.000.000

05 Từ đây, quê phố thênh thang Phạm Quốc Tuấn 
(Quốc Tuấn)

Phóng sự - 
Ký sự Báo Quảng Nam Ba 8.000.000

06 Vào mái nhà voi rừng Lê Thành Trung 
(Lê Trung)

Phóng sự 
(Ký báo 

chí)
Báo Tuổi trẻ Ba 8.000.000

07 Nỗi lo bên dòng sông Đăk Mét Nguyễn Thị Phúc
(Ngọc Phúc) Phóng sự

Báo 
Sài Gòn Giải 

phóng
Khuyến 
Khích 4.000.000

08 Những thanh âm không lời Nguyễn Thị Văn
(Hoài Văn) Phóng sự Báo Tiền Phong Khuyến 

Khích 4.000.000

09 Loạt bài: 
Qua vùng thảm họa sạt lở

Lê Hoàng Sơn
(Hoàng Sơn) Ký báo chí Báo Thanh Niên Khuyến 

Khích 4.000.000

10 Xuân mới Trà Leng Thái Ngọc Thi
(Ngọc Thi) Ký báo chí

Báo Công an 
Nhân dân tại 
Quảng Nam

Khuyến 
Khích 4.000.000

11 Kỳ “nghỉ hè” của người Hội 
An

Nguyễn Văn Ninh
(Ninh Nguyễn)

Phóng sự- 
Ký sự Báo Nhân dân Khuyến 

Khích 4.000.000
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2- Giải bài phản ánh, tường thuật, xã luận, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự 
điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận: 11 giải

01

Gian nan tái thiết vùng cao
- Nguyễn Mạnh Thành Công
- Alăng Ngước
- Hữu Phúc
(-Thành Công
- Alăng Ngước
- Hữu Phúc)

Loạt bài 
phản ánh 

04 kỳ 
Báo Quảng Nam Nhất 15.000.000

02

Sạt lở đất tại xã Trà Leng, 
tỉnh Quảng Nam: Nỗ lực 
tìm kiếm các nạn nhân bị 
vùi lấp

Nguyễn Văn Chung
Bài

Phản ánh

Ban Đại diện 
Báo Quân đội 
Nhân dân tại 
miền Trung

Nhì 10.000.000

03
Miền Trung làm gì để ứng 
phó thiên tai?

- Lê Hoàng Hiệp
(Hoàng Hiệp)
- Hứa Văn Hải
(Thảo Nhi)

Bài 
Phản ánh Báo Đà Nẵng Nhì 10.000.000

04 Tiếp tục thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa Ngô Văn Hùng

Bài 
Phản ánh

Câu lạc bộ Nhà 
báo cao tuổi 
Quảng Nam

Ba 8.000.000

05
Thi công tuyến 129 ven 
biển: Rất cần “Dân vận 
khéo”

Nguyễn Hữu Sáng
(Đăng Khoa)

Bài 
Phản ánh

Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Quảng 

Nam
Ba 8.000.000

06

Doanh nghiệp cùng người 
lao động: Nỗ lực chia sẻ 
và tự cứu mình
- Thất nghiệp tăng vọt
- May mắn khi còn việc 
làm
- Tìm cách trụ lại giữa đại 
dịch
- Chờ chính sách thực thi

Lê Thị Diễm Lệ Bài 
Phản ánh Báo Quảng Nam Ba 8.000.000

07 Thuận tự nhiên và nâng 
sức chống chịu

Phạm Quốc Tuấn 
(Quốc Tuấn)

Bài
Phản ánh

 Báo
 Quảng Nam 

Khuyến 
Khích 4.000.000

08 Mỗi tấc đất là cuộc đời có 
thật 

Phan Thị Quế Hà
Bài 

Phản ánh
Hội Văn học –
Nghệ thuật tỉnh 

Quảng Nam

Khuyến 
Khích 4.000.000

09 Còn sống, còn cống hiến

Nguyễn Văn Sự
(Nhã Phương) - Ngô 
Phi Thành

Bài Phản 
ánh Báo Quảng Nam Khuyến 

khích 4.000.000

10 Năm bão lũ nghĩ về ngôi 
nhà miền Trung

Trương Điện Thắng  
(Trương Công Quảng)

Bài Phản 
ánh

462 Trưng Nữ 
Vương, TP Đà 

Nẵng

Khuyến 
khích 4.000.000

11 Tình người ở khu cách ly bà 
bầu

- Trần Văn Thường
(Trần Thường)
- Cao Hải Định 
(Quang Luật)

Bài Phản 
ánh

Báo Người Lao 
Động

Khuyến 
khích 4.000.000
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B - BÁO HÌNH 
1 - Giải phóng sự dài, phim tài liệu: 08 giải

01 Khâm Đức-cuộc tìm kiếm 
cuối cùng

- Đoàn Hồng Lê
- Nguyễn Trần Huy
- Trần Xuân Quang
- Đặng Tiến Nhựt 

Phim 
tài liệu

Trung tâm 
Truyền hình 
Việt Nam tại 

Khu vực miền 
Trung-Tây 

Nguyên

Nhất 15.000. 
000

02

ĐI QUA TÂM BÃO
- Phần 1: Tan hoang sau 
bão
- Phần 2: Chạy đua với thời 
gian
- Phần 3: Tình người 
trong bão lũ
- Phần 4: Mệnh lệnh trái 
tim

- Nguyễn Vinh Quang
- Nguyễn Tiến Anh
- Đỗ Thế Vạn
- Bùi Tấn Sỹ
- Nguyễn Duy Bình
- Nguyễn Văn Lợi 

Ký sự
Truyền hình 
Nhân dân tại Đà 
Nẵng

Nhì 10.000.000

03 Võ Quảng - Nhà văn của tuổi 
thơ

- Đặng Ngọc Kết
- Nguyễn Thanh Bình Phim

tài liệu

Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh 
Quảng Nam Nhì 10.000.000

04 Hội An-Những ngày sống 
chậm

- Phạm Hồng Liên
- Đặng Lê Thái Phong
- Phạm Đăng Sơn Phim

tài liệu 
lịch sử

Trung tâm 
Truyền hình 
Việt Nam tại 
Khu vực miền 
Trung - Tây 
Nguyên 

Ba 8.000.000

05 Dấu ấn nhiệm kỳ

- Nguyễn Thanh Hải
-Nguyễn Long Phi
- Nguyễn Phúc Lâm Phim tài 

liệu

Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh 
Quảng Nam Ba

8.000.000

06 Nơi đâu là an toàn

- Tấn Sỹ
- Duy Bình
- Văn Lợi

Phóng sự 
dài

Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh 
Quảng Nam 

Ba 8.000.000

07 Xây dựng nông thôn mới 
ở Núi Thành Trường Giang Phóng sự 

dài

Trung tâm 
Văn hóa - Thể 
thao và Truyền 
thanh - Truyền 
huyện Núi 
Thành

Khuyến 
Khích

4.000.000

08 Đệ nhất tiến sĩ Trần Quý Cáp

- Phan Đình Phương
(Đình Phương)
- Trần Nghiêu Đức
(Trần Đức)

Phim
tài liệu

Câu lạc bộ Nhà 
báo cao tuổi 

Khuyến 
Khích 4.000.000

2- Giải tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến… : 09 giải

01
Chống dịch covid-19: 
Quảng Nam-Những kỳ 
tích và kinh nghiệm

- Nguyễn Thị Ly Lan
- Nguyễn Lê Thị Hiền Viên
- Nguyễn Phúc Lâm 

Tọa đàm 
trực tuyến

Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh 
Quảng Nam

Nhất 15.000.000
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02 Động vật hoang dã-Báu 
vật của tự nhiên

- Đỗ Vinh
- Mai Khương
- Đình Hiệp Phóng sự 

ngắn VTV 8 Nhì 10.000.000

03 Kiểm tra, thi hành kỷ luật 
Đảng-không có vùng cấm

- Trần Thị Thanh Xuân
- Trần Quang Sơn

Phóng sự 
ngắn

Trung tâm
Văn hóa - Thể 
thao và Truyền 
thanh - Truyền 
hình TP. Tam 
Kỳ

Nhì 10.000.000

04 Tình quân dân

- Nguyễn Văn Vinh
(Văn Vinh)
- Huỳnh Văn Chín
(Huỳnh Chín)
- Trần Hồng Anh
     ( Hồng Anh)

Phóng sự 
ngắn

Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng 
tỉnh Quảng Nam Ba

8.000.000

05

Phát triển bền vững từ du 
lịch xanh

- Trịnh Minh Thanh
   (Minh Thanh)
- Trần Vỹ Thi
         (Vỹ Thi)

Phóng sự 
ngắn

Truyền hình 
Thông tấn tại Đà 

Nẵng Ba 8.000.000

06
Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân 
mất tích trong thời tiết 
bất lợi 

- Hồ Trần Minh Quân
(Hồ Quân)
- Nguyễn Trọng Hoàng Đạo
(Hoàng Đạo)
- Alăng Ngước
(Alăng Ngước)
- Trần Hữu Phúc
(Hữu Phúc)

Phóng sự 
ngắn

Báo Quảng Nam Ba 8.000.000

07

Phi một chân và hành 
trình ngàn dặm

- Nguyễn Thị  Thục Đoan
- Trần Văn Trung
- Huỳnh Thu Hương

Phóng sự 
ngắn

Trung tâm 
THVN tại Miền 

Trung - Tây 
Nguyên 

Khuyến 
Khích 4.000.000

08
Xuân về trên ngôi làng Lía - Tuấn Tú

-Thúy Vân Phóng sự 
ngắn

Trung tâm
Văn hóa - Thể 
thao và Truyền 
thanh - Truyền 
hình huyện Bắc 

Trà My 

Khuyến 
khích 4.000.000

09 Tình người trong Covid

- Hoàng Thọ
- Phú Thiện
- Văn Thọ

Phóng sự 
ngắn

Trung tâm
Văn hóa – Thể 

thao và 
Truyền thanh – 

Truyền hình 
Nam Trà My

Khuyến 
khích 4.000.000

C - BÁO NÓI (Giải bài phản ánh, tường thuật, chương trình phát thanh trực tiếp, ghi 
nhanh, phóng sự, điều tra… ): 06 giải

01 Bríu Pố và chuyện nêu gương
- Dương Nữ Hoàng Anh
- Đoàn Quốc Học

Chương 
trình phát 

thanh
chuyên đề 

 Đài
 Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 
Quảng Nam

Nhất 15.000.000

02 Tiếng nói đại biểu trẻ Chi đoàn Đài PT-TH 
Quảng Nam 

Chương 
trình phát 
thanh trực 

tiếp

Đài
 Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 
Quảng Nam

Nhì 10.000.000

03 Phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19: Cuộc chiến đầy 
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cam go, trong đó:
Kỳ 1: Dốc sức chống dịch 
Covid-19
Kỳ 2: Cuộc chiến đầy cam go
Kỳ 3: Đảm bảo an toàn các 
khu cách lý tập trung
Kỳ 4: Hiệu quả tổ giám sát 
cộng đồng
Kỳ 5: Sẻ chia giữa mùa dịch

Ngô Phi Thành Phản ánh 
nhiều kỳ

Trung tâm 
Văn hóa, 

Thể thao và 
Truyền thanh - 

Truyền hình 
huyện Duy 

Xuyên

Ba 8.000.000

04 Tình người trong dịch 
bệnh

Huỳnh Quốc Hải
(Quốc Hải)  Phóng sự

Trung tâm 
Văn hóa -  

Thể thao và 
Truyền thanh - 
Truyền hình TP 

Hội An

Khuyến 
Khích 4.000.000

05
Thăng Bình:Tích tụ để 
không bỏ hoang ruộng đất Đặng Minh Tân Phát thanh

Trung tâm 
Văn hóa - 

Thể thao và 
Truyền thanh - 

Truyền hình 
huyện Thăng 

Bình

Khuyến 
Khích 4.000.000

06 Gian nan “Chờ tàu” Phạm Quốc Huy
(Quốc Huy) Phản ánh

Đài
 Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 
Quảng Nam

Khuyến 
Khích 4.000.000

D - ẢNH BÁO CHÍ: 06 giải 

01 Nước mắt Trà Leng Hoàng Thế Lực
(Thế Phong) Bộ ảnh

Báo điện tử 
Chính phủ

 
Nhất 15.000.000

02 Kỳ bí “vương quốc” 
Pơmu Tây Giang

Đặng Thanh Hòa
(Thanh Hòa) Phóng sự 

ảnh

Báo ảnh Việt 
Nam - TTXVN Nhì 10.000.000

03 Căng mình chống dịch nơi 
cổng trời Tây Giang 

Nguyễn Văn Vinh
(Văn Vinh)

Phóng sự 
ảnh

Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng 
tỉnh Quảng Nam

Ba 8.000.000

04 Quảng Nam: Người dân bị 
cô lập mừng ứa nước mắt 
khi thấy máy bay cứu trợ 

Nguyễn Độc Lập
(Độc Lập)

Phóng sự 
ảnh

Báo Thanh Niên Khuyến 
Khích 4.000.000

05 Nhộn nhịp mùa cau ở 
Tiên Phước, Quảng Nam Nguyễn Điện Ngọc Phóng sự 

ảnh
Câu Lạc bộ Nhà 

báo cao tuổi
Khuyến 
Khích 4.000.000

06
Làm bình khổng lồ ở làng 
gốm 500 năm tuổi Lê Văn Ánh Phóng sự 

ảnh

Thôn Trà Quế, 
xã Cẩm Hà, TP. 

Hội an, tỉnh 
Quảng Nam

Khuyến 
Khích 4.000.000

E – BÁO ĐIỆN TỬ: 08 giải

01

Loạt tin bài: “Quảng Nam-
Dồn sức ứng phó thảm họa 
sạt lở núi gây chết người ở 
Trà Leng”

Nhóm tác giả:
- Lê Hải Sơn
- Trịnh Đình Thiệu
- Nguyễn Thanh Thắng

Báo điện tử VOV Miền 
Trung Nhất 15.000.000

02 Tổng thuật trực tiếp trên - Nguyễn Văn Cường Báo điện tử Báo Sài gòn Nhì 10.000.000
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online
Thảm họa thiên tai tại 
Nam Trà My

- Nguyễn Thị Phúc
- Nguyễn Văn Điện
- Nguyễn Hoàng Thọ
- Nguyễn Quốc Kỷ

đa phương 
tiện

Giải phóng

03 Chuyện những người ở lại

- Nguyễn Trọng Hoàng Đạo
(Hoàng Đạo)
-Doãn Thành Trí
(Thành Trí)
-Hồ Trần Minh Quân
( Hồ Quân)

Emagazine Báo Quảng 
Nam Nhì 10.000.000

04 Gìn giữ văn hóa làng biển xứ 
Quảng

- Nguyễn Trọng Hoàng Đạo
(Hoàng Đạo)
- Hồ Trần Minh Quân
(Hồ Quân)
- Phan Xuân Hiền
( Xuân Hiền)

Emagazine Báo Quảng 
Nam Ba 8.000.000

05
Nổ mìn, đẩy đuổi “vàng 
tặc” trong vườn quốc gia 
Sông Thanh

-Trần Hữu Phúc
(Hữu Phúc)
- Hồ Trần Minh Quân
(Hồ Quân)

Emagazine Báo Quảng 
Nam Ba 8.000.000

06
Hồ Thanh Tâm, chàng tiến 
sĩ vùng cát Bình Sa và Giải 
thưởng Quả cầu vàng năm 
2020

-Doãn Thành Trí
(D.Hoàng, Hoàng Ly)
-Trương Văn An
(Ngọc Minh Khuê)

Emagazine Báo Quảng 
Nam

Khuyến 
khích 4.000.000

07 Quảng Nam từ hiện tại đến 
tương lai

- Hữu Trà
- Lê Quyên

Tường 
thuật

Tạp chí Điện 
tử Bất động 

sản Việt Nam

Khuyến 
khích 4.000.000

08 Nỗi đau bên dòng nước 
Leng

Nguyễn Đình Tăng
(Đình Tăng) Phản ánh

Báo Điện tử 
Đảng Cộng 

sản Việt Nam

Khuyến 
khích 4.000.000

Tổng cộng: (A) + (B) + (C) + (D) + (E): 449.000.000 đồng/59 giải/59 tác giả, nhóm tác giả.
(Tổng số tiền bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng y).           

                                                                                   
                              


